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Xuân Quế, ngày       tháng 3 năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia” trên địa bàn xã Xuân Quế năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột 
phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”;

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 23/12/2025 của Đảng ủy xã Xuân Quế 
về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND xã Xuân Quế 
về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; UBND 
xã Xuân Quế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa các nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ 
(KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) năm 2026 trên địa bàn 
xã nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Tạo bước 
chuyển mạnh mẽ về hạ tầng số và nhân lực số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn.

2. Yêu cầu: Triển khai đồng bộ, bám sát phương châm “6 rõ”: “rõ người, rõ 
việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đề cao vai trò 
người đứng đầu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẾN CUỐI NĂM 2026

1. Về Chính quyền số:

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 
toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.



- 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa; xử lý tối thiểu 85% hồ sơ 
công việc trên môi trường mạng.

- 100% cán bộ, công chức làm chủ kỹ năng số và sử dụng chữ ký số trong công 
việc.

2. Về Kinh tế số và Xã hội số:

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 90%.
- Trên 80% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) và sử dụng Sổ 

sức khỏe điện tử.
- Phấn đấu 100% các sản phẩm OCOP địa phương (Sầu riêng, chôm chôm...) 

được đưa lên sàn thương mại điện tử và có mã QR truy xuất nguồn gốc.

3. Về Hạ tầng và Nguồn lực:

- Phấn đấu phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm xã; 100% hộ gia đình có 
đường truyền Internet cáp quang.

- Mức chi ngân sách cho KH&CN và CĐS đạt từ 2% tổng chi ngân sách xã trở 
lên.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM (Có bảng phân công thực hiện Danh mục 
nhiệm vụ đột phá kèm theo)

1. Hoàn thiện thể chế và tuyên truyền: Tăng cường quán triệt Nghị quyết 57-
NQ/TW; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” thông qua Tổ công nghệ số cộng 
đồng để nâng cao kỹ năng số cho người dân.

2. Phát triển hạ tầng số: Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông xóa các điểm 
lõm sóng; trang bị đầy đủ thiết bị số (máy tính, máy quét, chữ ký số) cho Trung tâm 
phục vụ hành chính công xã.

3. Phát triển dữ liệu và an toàn thông tin: Thực hiện số hóa toàn diện hồ sơ 
địa chính, hộ tịch và người có công; đảm bảo dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" và liên 
thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

4. Thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ IoT, hệ thống quản 
lý sản xuất thông minh cho các vườn cây ăn trái chủ lực; hỗ trợ hộ kinh doanh thanh 
toán không dùng tiền mặt.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chuyển đổi số trong Nông nghiệp và Kinh tế số nông thôn (Trọng tâm: 
Sầu riêng, Chôm chôm)



- Số hóa vùng trồng: Triển khai nhật ký sản xuất điện tử và gắn mã vùng 
trồng (QR code) cho 100% diện tích sầu riêng, chôm chôm của các HTX và hộ kinh 
doanh lớn để truy xuất nguồn gốc.

- Nông nghiệp thông minh: Phối hợp các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ nông 
dân lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm tự động tích hợp cảm biến IoT (giám sát độ ẩm, 
dinh dưỡng đất) nhằm giảm 20% chi phí phân bón và nhân công.

- Thương mại điện tử: Tổ chức chiến dịch “Đưa nông sản lên sàn”, hỗ trợ 
nông dân mở gian hàng trên Postmart, Voso và hướng dẫn kỹ năng livestream bán 
hàng trực tiếp từ vườn.

2. Phát triển Chính quyền số và Cải cách hành chính (Trọng tâm: Hồ sơ 
"Phi tiếp xúc")

- Số hóa toàn diện: Hoàn thành số hóa 100% kết quả TTHC còn hiệu lực; đảm 
bảo dữ liệu đất đai, hộ tịch luôn "đúng - đủ - sạch - sống" để người dân chỉ phải nhập 
dữ liệu một lần.

- Vận hành thông minh: Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc 
(Dnis) tích hợp chữ ký số 100% cho cán bộ xã; thực hiện họp trực tuyến qua phần 
mềm Polycom để giảm chi phí hội họp.

- Tương tác số: Phát triển mạnh Zalo OA xã Xuân Quế để nhắc lịch trả hồ sơ, 
khảo sát mức độ hài lòng và trả lời câu hỏi thường gặp của người dân tự động bằng 
chatbot AI.

3. Xây dựng Xã hội số và Nhân lực số (Trọng tâm: Bình dân học vụ số)

- Phổ cập kỹ năng: Triển khai phong trào “Đảng viên tiên phong học tập kỹ 
năng số”, mỗi đảng viên là một hướng dẫn viên hỗ trợ ít nhất 05 hộ dân cài đặt 
VNeID và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

- Hoạt động Tổ CNS cộng đồng: Thực hiện mô hình “Đi từng ngõ, gõ từng 
nhà” để hướng dẫn người dân thanh toán điện tử (tiền điện, nước, học phí) và nộp hồ 
sơ dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội: Là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, tổng hợp 
và báo cáo định kỳ kết quả triển khai cho UBND xã và cấp trên.



2. Phòng Kinh tế: Tham mưu bố trí kinh phí và lồng ghép các dự án đầu tư 
công cho chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp và HTX chuyển đổi số, đổi mới công 
nghệ.

3. Công an xã: Chịu trách nhiệm thực hiện Đề án 06, định danh điện tử và đảm 
bảo an ninh mạng trên địa bàn.

4. Đề nghị UBMTTQ và các Đoàn thể: Phát động phong trào thi đua sáng tạo, 
hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

5. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn

Đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông tỉnh Đồng Nai (VNPT, Viettel, 
FPT...) tăng cường phối hợp, hỗ trợ xã Xuân Quế trong công tác chuyển đổi số thông 
qua việc đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật; phủ sóng hạ 
tầng cáp quang 4G/5G, đầu tư hạ tầng viễn thông xóa các vùng lõm sóng trên địa bàn, 
hỗ trợ cung cấp các giải pháp hệ thống truyền hình trực tuyến, chữ ký số (VNPT 
SmartCA), và các giải pháp quản lý như biên lai điện tử, camera an ninh…để góp 
phần giúp xã Xuân Quế hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn xã Xuân Quế năm 2026. Đề nghị 
các ngành, các cơ quan, đơn vị, các trường trung tâm phục vụ Hành chính công xã 
nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHCN tỉnh;
- TT. Đảng ủy - HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT. UBND xã;
- UBMTTQ VN xã;
- Các đoàn thể xã;
- Các đơn vị thuộc xã;
- Trung tâm phục vụ HCC xã;
- Ban giám hiệu các trường;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND xã;
- Tổ CNS Cộng đồng các ấp;
- Trưởng các ấp;
- Lưu: VT, VX.
(G: Cường VHXH)

CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình 



PHỤ LỤC: DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /03/2026)

STT Nhiệm vụ cụ thể Đơn vị chủ trì Thời hạn 
Sản phẩm/Kết quả 

đầu ra 

1
Số hóa 100% hồ sơ đất 
đai và hộ tịch còn hiệu 
lực

Phòng Kinh tế, 
Văn phòng 

HĐND-UBND

Quý 
III/2026

Kho dữ liệu số sạch, 
liên thông tỉnh

2
Cấp chữ ký số cá nhân 
cho 100% cán bộ, công 
chức

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

30/06/2026
100% văn bản đi có 

chữ ký số

3
Lập mã vùng trồng/Mã 
QR cho các vườn cây ăn 
trái chủ lực

Phòng Kinh tế
Quý 

II/2026

Bản đồ số vùng trồng 
và 100 sản phẩm có 

mã QR

4
Chiến dịch "Tuần lễ 
Công dân số" (VNeID 
& Dịch vụ công)

Công an xã & 
Đoàn thanh niên

Tháng 
5/2026

>90% dân trưởng 
thành có VNeID mức 

2

5
Triển khai thanh toán 
không tiền mặt tại Chợ 
Xuân Quế

Tổ CNS cộng 
đồng & Ngân 

hàng

Quý 
IV/2026

100% tiểu thương có 
mã QR thanh toán

6
Nâng cấp hạ tầng mạng 
tại trụ sở UBND & Nhà 

văn hóa ấp

Phòng Văn hóa – 
Xã hội

31/03/2026
Internet cáp quang 

1Gbps & Wifi miễn 
phí cho dân
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